BÀI THI TOEFL PRIMARY CẤP ĐỘ 2 - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
Vòng 2 cuộc thi Vô địch TOEFL Primary 2014 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 29/11/2014 với thử thách dành cho các thí sinh là bài thi TOEFL Primary cấp độ 2. Bài viết này sẽ giúp các thí sinh có cái nhìn cụ 
thể hơn về bài thi TOEFL Primary cấp độ 2 nhằm chuẩn bị tốt nhất cho vòng thi sắp tới. 

Bài thi TOEFL Primary được chia thành 2 cấp độ. Bài TOEFL Primary cấp độ 1 được thiết kế với định hướng phát triển ngôn ngữ cho trẻ, còn bài TOEFL Primary cấp độ 2 - ở mức độ yêu cầu cao hơn – hướng đến phát triển kỹ năng giao tiếp. 

Bài thi TOEFL Primary Cấp độ 2 là bài thi trên giấy, được thiết kế với 2 phần kỹ năng Đọc hiểu và Nghe hiểu. 
	Phần thi
	Số câu hỏi
	Số câu hỏi mẫu
	Tổng số câu hỏi
	Thời gian

	Đọc hiểu 
	36
	1
	37
	30 phút

	Nghe hiểu
	36
	3
	39
	Khoảng 30 phút



Phần Đọc hiểu gồm 36 câu hỏi làm trong vòng 30 phút nhằm đánh giá các kỹ năng tương tự Cấp độ 1 và khả năng hiểu được các câu phức tạp và chứa các từ vựng ít quen thuộc hơn; xác định và hiểu được thông tin trên thực đơn, lịch trình và poster; hiểu được một chuỗi các chỉ dẫn; hiểu được một câu chuyện dài khoảng 250 từ; hiểu được một đoạn văn về chủ đề học thuật; xác định và liên kết được thông tin trong một đoạn văn dài; suy luận và rút ra kết luận.
 
Phần Nghe hiểu gồm 36 câu hỏi làm trong khoảng 30 phút nhằm đánh giá các kỹ năng tương tự Cấp độ 1 và khả năng hiểu được các đoạn hội thoại và tin nhắn có chứa từ vựng ít quen thuộc hơn; hiểu được các câu chuyện và các đoạn nói học thuật đơn giản có độ dài khoảng 250 từ; liên kết được thông tin trong các chỉ dẫn của giáo viên, các thông báo, câu chuyện, đối thoại, hội thoại, các đoạn nói học thuật đơn giản; suy luận và rút ra kết luận từ các thông tin trong đoạn nói.

Câu hỏi mẫu bài thi Đọc hiểu Cấp độ 2:
[image: ]
Câu hỏi mẫu bài thi Nghe hiểu Cấp độ 2
[image: ]

Các thí sinh tham dự Vòng 3 Cuộc thi Vô địch TOEFL Primary 2014 sẽ nhận được phiếu điểm TOEFL Primary (cấp độ 2) quốc tế do Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp và có giá trị toàn cầu. 

[image: C:\Users\Sylilave\Desktop\Viet Lan\TOEFL Primary score report step 2jpg-03.jpg]
Mẫu phiếu điểm TOEFL Primary cấp độ 2

Phiếu điểm là một bản đánh giá toàn diện và chi tiết về năng lực tiếng Anh hiện tại của học sinh. Tùy vào số lượng huy hiệu mà thí sinh đạt được (từ 1-5 huy hiệu), bảng mô tả kết quả của TOEFL Primary cấp độ 2 sẽ đưa ra những khuyến nghị cụ thể về việc học tập tiếp theo. Mức điểm của TOEFL Primary cấp độ 2 có thể dễ dàng quy chiếu sang Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR). 
Mô tả mức điểm bài Đọc hiểu TOEFL Primary Cấp độ 2
	Bài thi TOEFL Primary Cấp độ 2
	Mức điểm
	Khung tham chiếu Châu Âu
	Lexile

	5 huy hiệu
Học sinh làm bài xuất sắc
	113-115
	B1
	750L

	4 huy hiệu
Học sinh hiểu những câu chuyện đơn giản và những bài viết học thuật phù hợp lứa tuổi 
	110-112
	



                A2
	550L

	3 huy hiệu
Học sinh hiểu những câu chuyện đơn giản và bắt đầu hiểu những bài viết học thuật phù hợp lứa tuổi
	107-109
	
	325L

	2 huy hiệu
Học sinh hiểu những chỉ dẫn ngắn gọn và tìm được thông tin trong các biển báo, tin nhắn và câu chuyện
	104-106
	A1
	125L

	1 huy hiệu
Học sinh bắt đầu nhận biết được những từ cơ bản
	100
	Dưới A1
	BR250L




Mô tả mức điểm bài Nghe hiểu TOEFL Primary Cấp độ 2
	Bài thi TOEFL Primary Cấp độ 2
	Mức điểm
	Khung tham chiếu Châu Âu

	5 huy hiệu
Học sinh làm bài xuất sắc
	113-115
	B1

	4 huy hiệu
Học sinh hiểu hội thoại, những câu chuyện đơn giản và và những bài giảng học thuật phù hợp lứa tuổi 
	110-112
	 
 
 
 
A2

	3 huy hiệu
Học sinh hiểu hội thoại và những mẩu chuyện đơn giản. Học sinh bắt đầu hiểu những bài giảng học thuật phù hợp với lứa tuổi 
	107-109
	

	2 huy hiệu
Học sinh hiểu hội thoại và tin nhắn, bắt đầu hiểu những câu chuyện và đoạn thông tin 
	104-106
	A1

	1 huy hiệu
Học sinh bắt đầu nhận biết được những từ ngữ quen thuộc trong lời nói, như những từ ngữ chỉ chủ thể, nơi chốn và con người. 
	100
	Dưới A1




Ví dụ về khuyến nghị cho học sinh ở mức 3 huy hiệu

	
	Số lượng Huy hiệu



	PHẦN ĐỌC HIỂU
	PHẦN NGHE HIỂU

	
	
	Năng lực hiện tại



	
	Kế hoạch học tập tiếp theo



	
	Năng lực hiện tại



	
	Kế hoạch học tập tiếp theo




	







3 huy hiệu
	Học sinh hiểu được các câu chuyện đơn giản và bắt đầu hiểu đoạn văn học thuật phù hợp với lứa tuổi. Học sinh có thể: 

Hiểu được từ vựng phổ biến và một số từ vựng ít phổ biến về sự vật, nơi chốn, con người, hành động và tư tưởng (ví dụ: ring, adventures, whisper, double) 
 Hiểu được nghĩa của các câu phức (ví dụ: This is a friendly thing to do when you say good-bye. People do this when they talk quietly.) 
 Liên kết được thông tin ở những câu dài hơn và giữa các câu khác nhau để suy luận, xác định các ý chính và nắm được nghĩa của các từ mới 
 Xác định được vị trí các thông tin chính trong đoạn văn 

	Để nâng cao khả năng Đọc hiểu, học sinh cần: 

 Học các từ mới, không quen thuộc
 Thực hành đọc hiểu các câu chuyện và các đoạn thông tin về nhiều chủ đề khác nhau 
 Thực hành đọc hiểu các đoạn văn dài hơn và phức tạp hơn 
 Nói hoặc viết ra bằng ngôn từ của mình về đoạn văn, câu chuyện hoặc thông tin đã đọc 

	Học sinh hiểu được các đoạn hội thoại và các câu chuyện đơn giản. Học sinh bắt đầu hiểu được các đối thoại học thuật phù hợp với lứa tuổi. Học sinh có thể: 

 Hiểu được các từ ít phổ biến hơn trong miêu tả về các chủ đề, ngữ cảnh và hoạt động quen thuộc (ví dụ: pocket, pour, lamp, branch) 
 Hiểu được câu trả lời gián tiếp đối với câu hỏi trong hội thoại 
 Hiểu được các thông điệp mà thông tin không được diễn đạt tường minh 
 Liên kết các thông tin để suy luận ra ý chính hoặc chủ đề của thông điệp, câu chuyện và đoạn thông tin 
 Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn trong đoạn văn nói dài hơn 

	Để nâng cao khả năng Nghe hiểu, học sinh cần: 

 Học các từ mới khi nghe các câu chuyện hoặc đối thoại học thuật dài hơn 
 Thực hành sử dụng từ vựng 
	và các diễn đạt ít phổ biến hơn trong hội thoại 
 Nói và viết ra bằng ngôn từ của mình sau khi nghe các thông tin hoặc câu chuyện 







[bookmark: _GoBack]Trong Văn bản số 384 /GDĐT-VP ngày 17/2/2014, Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM đã ban hành hướng dẫn chi tiết sử dụng thang điểm TOEFL Primary để đánh giá trình độ tiếng Anh cho các lớp tiếng Anh tăng cường và tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ 2020. Với phiếu điểm TOEFL Primary cấp độ 2, học sinh có thể biết được trình độ tiếng Anh của mình so với mức chuẩn yêu cầu do Sở GD&ĐT TP.HCM quy định. Cụ thể: học sinh học hết lớp 4 Tiếng Anh tăng cường (TATC) cần đạt tối thiểu 2 huy hiệu của bài thi TOEFL Primary cấp độ 2, học sinh học hết lớp 5 TATC cần đạt tối thiểu 3 huy hiệu của bài thi TOEFL Primary cấp độ 2. 
Quy định về Chuẩn đầu ra dành cho học sinh tiểu học tại TP. Hồ Chí Minh (*): 
	Lớp
	Khung trình độ NLNN của Bộ GD & ĐT
	TOEFL Primary
	      (*) Ghi chú:
· Đây là mức điểm tối thiểu cần đạt được dành cho học sinh chương trình TATC tại TP.HCM.
· “<” tương đương mức “cận trình độ”
· Trích từ công văn số 384/GDĐT-VP về chuẩn đầu ra tiếng Anh của học sinh TP.HCM theo hệ thống đánh giá của ETS do GĐ Sở GD&ĐT TP.HCM ký ngày 17/2/2014.

	
	
	Cấp độ 1
	Cấp độ 2
	

	5
	A2
	
	3 huy hiệu
	

	4
	<A2
	4 sao
	2 huy hiệu
	

	3
	A1
	3 sao
	
	

	2
	<A1
	2 sao
	
	




Để tìm hiểu thêm về bài thi TOEFL Primary và Cuộc thi Vô địch TOEFL Primary 2014, vui lòng truy cập: http://www.toefl.com.vn/c97-gioi-thieu.html hoặc www.iigvietnam.com.
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STEP 2 READING EXAMPLE QUESTIONS

‘The following passage and questions represent the level of English tested on the Step 2
reading test

Reading

Read the passage and answer the questions.

‘Adobe is a type of brick made out of water, sand, clay.and dry grass. In hot, dry places,
people use adobe instead of wood to build houses. Because people use water to make adobe
bricks, the bricks start out wet but then dry in the hot sun. Adobe is useful for building houses
because in hot, dry weather,the houses stay the same temperature inside the walls while the
outdoor temperature changes a ot during the day Adobe is also good to use because
sturdy and lasts a long time. I fact, some of the oldest buildings in the world are adobe.

6. What s the passage about?

(&) The places where people build adobe houses
(8)  The reasons to use adobe to buld a house
(€) How to build an adobe house

7. Most adobe houses are probably .
@) in the desert
(®  inrainy places
©  onislands
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STEP 2 LISTENING EXAMPLE QUESTIONS

‘The following passage and questions represent the level of English tested in the Step 2
listening section. O the test, passages, questions, and answer choices are both spoken on
the audio and printed in the test book.

Listen to the passage and answer the questions.
Fillin the correct circles on your answer sheet.

9. Why did people build moats hundreds of years ago?
(&) Tomake a castle more beautiful
(8) Tomake castle walls stronger
(€) Tokeepa castle safe

10. How do people make moats?
(&) By digging around a bulding
(®) By buiding very tall walls
(©) Byjoining two large buildings together

11. Why do some zoos have moats?

(&) To keep people away from animals
(®  To give animals water to drink
(©) Tomake space for more animals

Passage Script

Hundreds of years ago, leaders ike such as kings and queenslived in arge, fancy houses.
Galled casties. They needed to keep the castles sfe, 50 they had workers dig moats around
the casties. A moat was 2 deep ditch all around a caste and sometimes was filled with water.
‘The moat kept dangerous people and the king's or queen’s enemies away from the castle.
People had to cross the moat on 3 bridge or in 2 boat. Some moats were small, but some
were like a smll lake. There were even castles with moats inside the castle. These moats
separated different parts of the castle.
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(ETS) TOEFL. Primary.

‘Student Name: Katia Maia
‘Student Number: 337921

Date of Birth: 22-September-2003
Test Date: 30-September-2013
Gender: Female

Official Score Report
Reading and Listening Test — Step 2

Students begin to recognize some basic words. They may be.
able o:

Toimprove theif reading abilty, students should

« dently basi vocabulary it visua support

« Learm words and comimon expressens used infamilar social seings
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Students understand basic conversations and simple stories.
‘They begin to understand age-appropriate academic talks.
‘They can:

o improve their listening abilty, students shouid:

+ Uncerstand ess cammon words ral describe familartopis, Setngs,
and actons (example: pocket, pour famp, ranch)

+ Understand ndrectresponses o quesions n conversatons
+ Understand messages in which infomaton i ot expicty sated

+ Gonnact nformaton o ferman e ortopi ofmessages, sors.
formatinalexs

+ Symihesize formaton rom muple ocatons i 2 onger spoken fext
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